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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

115/13 khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

28/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÚ HÀO ĐẠI PHÁT 

3702774994

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Sản xuất lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải
đan trên máy Raschel và các máy tương tự

1391

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

3. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
-Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử
dụng dán hoặc làm gỗ dán hoặc sử dụng cho các
mục đích khác như: Tấm gỗ được làm nhẵn,
nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có giấy hoặc
vải lót sau); Làm dưới dạng rời; Sản xuất gỗ lạng,
ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng gỗ
tương tự; Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ; Sản xuất
gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng
thuỷ tinh; Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván
mỏng

1621

4. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công
nghiệp xây dựng, cụ thể: Rui, mè, xà, dầm, các
thanh giằng, Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn
bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ
dán mỏng; Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung
cửa, bất kể chúng có các phụ kiện bằng kim loại
hay không, như bản lề, khóa ; Cầu thang, hàng rào
chắn ; Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc; Lót ván sàn, mảnh
gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm; Sản xuất các
khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ
yếu bằng gỗ; Sản xuất nhà gỗ di động

1622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÚ HÀO ĐẠI PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, cụ
thể: Cán, tay cầm của dụng cụ, cán chổi, cán bàn
chải, Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo; Đồ
dùng gia đình và đồ dùng nấu bếp bằng gỗ,
Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa
văn bằng gỗ; Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý
và các vật phẩm tương tự bằng gỗ

1629

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic
-Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa
nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường,
bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần
dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng
nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu
rửa mặt.

2220
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7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất đồ đạc các loại bằng gỗ ở mọi
nơi và cho các mục đích khác nhau. Cụ thể: - Sản
xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho văn phòng,
phòng làm việc, khách sạn, nhà hàng, nơi công
cộng và gia dụng; - Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng
gỗ cho nhà hát, rạp chiếu phim; - Sản xuất ghế và
chỗ ngồi cho thiết bị vận tải bằng gỗ; - Sản xuất
ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa; - Sản xuất ghế
và chỗ ngồi bằng gỗ trong vườn; - Sản xuất đồ nội
thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu tiền,
giá trưng bày, kệ, ngăn, giá - Sản xuất đồ đạc văn
phòng bằng gỗ; - Sản xuất đồ đạc nhà bếp bằng gỗ;
- Sản xuất đồ đạc gỗ cho phòng ngủ, phòng khách,
vườn - Sản xuất tủ gỗ cho máy khâu, tivi - Sản xuất
đồ đạc bằng gỗ cho nhà thờ, trường học, nhà hàng.
Nhóm này cũng gồm: - Hoàn thiện việc bọc ghế và
chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật liệu dùng để bọc đồ đạc;
- Hoàn thiện đồ gỗ nội thất như phun, vẽ, đánh xi
và nhồi đệm; - Sản xuất đồ đỡ đệm bằng gỗ; - Sản
xuất đệm như: Đệm phù hợp với độ nhún hoặc phù
hợp với chất liệu bổ trợ, đệm cao su có lỗ hoặc
nhựa; - Xe trang trí cho nhà hàng, như xe chở thực
phẩm. Sản xuất đồ đạc các loại bằng mọi chất liệu
(trừ gỗ, đá, bê tông và gốm) ở mọi nơi và cho các
mục đích khác nhau như: - Sản xuất ghế và chỗ
ngồi cho văn phòng, phòng làm việc, khách sạn,
nhà hàng, nơi công cộng và gia dụng, - Sản xuất
ghế và chỗ ngồi cho nhà hát, rạp chiếu phim, - Sản
3100

xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải, - Sản xuất
ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa, - Sản xuất ghế
và chỗ ngồi trong vườn, - Sản xuất đồ nội thất đặc
biệt cho cửa hàng: quầy thu tiền, giá trưng bày, kệ,
ngăn, giá - Sản xuất đồ đạc văn phòng, - Sản xuất
đồ đạc nhà bếp, - Sản xuất đồ đạc cho phòng ngủ,
phòng khách, vườn - Sản xuất tủ cho máy khâu,
tivi - Hoàn thiện việc bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ
bằng vật liệu dùng để bọc đồ đạc - Hoàn thiện đồ
nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm , - Sản
xuất đồ đỡ đệm. - Sản xuất đệm như: Đệm phù hợp
với độ nhún hoặc phù hợp với chất liệu bổ trợ, đệm
cao su có lỗ hoặc nhựa; - Xe trang trí cho nhà hàng
như : xe chở thực phẩm.
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8. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các
công trình nhà ở và dân dụng; Cụ thể: - Dây dẫn và
thiết bị điện, - Đường dây thông tin liên lạc, -
Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả
cáp quang học, - Hệ thống chiếu sáng, - Chuông
báo cháy, - Hệ thống báo động chống trộm, - Hoạt
động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình.

4321

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
-Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và
điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công
trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo
dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Thiết bị bơm và vệ
sinh; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà
nhiệt độ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn điều hoà
không khí

4322

10. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Các hoạt động khác nhau có liên quan tới
việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát
sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ
bằng giấy tường - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm
cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa
tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,
- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình
như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di
chuyển được, - Sắp đặt, treo hoặc lắp đặt trong các
toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: Lót
ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, thảm và
tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,
giấy dán tường ; Lắp đặt gương kính

4330

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
-Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không
thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò
sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy móc công
nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật
dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong
ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như :
Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự
động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi,
Hệ thống âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui
chơi giải trí

4329
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12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
-Chi tiết: - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy
tinh. - Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn
thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng
điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là,
máy sấy tóc - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng
gỗ, song, mây và vật liệu khác; - Bán buôn đồ dùng
nội thất tương tự như: giá sách, kệ bằng gỗ, song,
mây và vật liêụ khác.

4649

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
-Chi tiết: Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; - Bán
buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính
phẳng; - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp
ghép khác; - Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán
buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí,
đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ
sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T,
ống cao su; - Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến. -
Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây
dựng làm tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào

4663

14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Vật
liệu xây dựng khác như gỗ, thiết bị vệ sinh; - Thiết
bị và vật liệu để tự làm. Nhóm này cũng gồm: Bán
lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Bán lẻ kính phẳng,
loại thường dùng trong xây dựng làm tường ngăn,
vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào. Bán lẻ vật liệu xây
dựng khác. Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường; -

4752

Bán lẻ bình đun nước nóng; - Bán lẻ thiết bị vệ
sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm,
thiết bị vệ sinh khác. Bán lẻ ống nối, khớp nối và
chi tiết lắp ghép khác; - Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ
sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống
cao su

4752
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15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
-Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Bán
lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ,
- Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ đèn và bộ đèn
điện. - Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế bằng mọi loại vật
liệu; - Bán lẻ đồ dùng nội thất tương tự: kệ, giá
sách - Bán lẻ đồ dùng gia đình khác bằng gỗ, song
mây, tre, cói đan; - Bán lẻ dao, keo, dụng cụ cắt
gọt, đồ dung nhà bếp; - Bán lẻ thiết bị hệ thống an
ninh như thiết bị khoá, két sắt không đi kèm dịch
vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng ; Bán lẻ thiết bị và hàng
gia dụng khác chưa được phân vào đâu.

4759

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
-Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ nhà bếp

4773

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
-Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến đồ đạc
và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác
cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; - Dịch
vụ thiết kế đồ thị; - Hoạt động trang trí nội thất.

7410(Chính)

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 281167687

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 115/13 Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị Xã 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 115/13 Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

LÊ KHẮC THẠCH Nam
23/03/1975 Kinh Việt Nam

20/07/2013 Công an Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281167687
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 115/13 Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị Xã 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 115/13 Khu phố Tân Phú 1, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ KHẮC THẠCH Nam

23/03/1975 Kinh Việt Nam

20/07/2013 Công an Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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